
V/v mời báo giá mực và vật tư thay 
thế cho máy in các loại

BỘ YTỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: MẲ /BVNTW-CNTT Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện gói thầu mua sắm mực 
và vật tư thay thế cho máy in các loại theo yêu cầu dưới đây:

1. Tên dự toán: Cung cấp mực và vật tư thay thế cho máy in các loại

Chi tiết về danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu tại Phụ lục 01

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nhi Trung ương.

3. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trong vòng 10 ngày làm việc kế từ ngày 
thông báo.

4. Hình thức tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện 
gửi hồ sơ chào giá bản scan về địa chỉ email: , đồng thời gửi 
bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Bộ phận Văn thư Bệnh viện,

p.cntt@nch.gov.vn
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tâng 3 nhà A - tòa nhà 15T, Bệnh viện Nhi Trung ương, 18/879 La Thành, Láng Ke 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội. số điện thoại: 024.6273.8981- giờ hành chính

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng 
đáp ứng gói thầu nghiên cún phạm vi và yêu cầu kỹ thuật và gửi Báo giá đế 
Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu (theo mẫu tại phụ lục 02 gửi 
kèm).
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Phụ lục 01
DANH MỤC, SÓ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU 

(Kèm theo thư mời Số^.é/BVNTW-CNTT ngày / !) /2023)

STT Tên hàng hóa Tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Linh kiện sửa chữa máy in, trống mực

1
Bao lụa cho 
máy in đen 
trắng

- Dùng cho máy: HP 1200, 1010, 1020, 1160, 
1606, 1320, P2014, P2015, Canon LBP 2900, 
3000
- Cấu tạo: Bao lụa bên trong màu đen, có ống 
giấy cứng bảo vệ bên ngoài
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 313

2
Bánh răng 2 
tầng cho máy in 
đen trăng

- Dùng cho máy in: Canon LBP 2900/3000;
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022;
MP6000/MP7502; Canon MF 
4110/4120/4122/4140/4150/4320/43 50d,...
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 24

3
Gạt mực cho 
máy in đen 
trắng HP 402

- Dùng cho máy: HP Pro m402, m402n, 
m402d, m402dn, m426, m426fdw,..
- Cấu tạo: thân thép không gỉ, luỡi bằng nhụa 
tổng hợp mịn, phang, thẳng đảm bảo kỹ thuật
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 54

4
Gạt mực cho 
máy in đen 
trắng HP 1010

- Dùng cho máy: Canon Ep 22, HP 92a, 12a; 
HP Laserjet 1100, 3100, 3150, 3200; Canon 
LBP810, 1110, 1120; HP 1100,3100,3150, 
3200; Canon LBP 2900/3000; HP 
1010/1012/1015/1018/1020/1022...
- Cấu tạo: thân thép không gỉ, luỡi bàng nhựa 
tổng hợp mịn, phẳng, thẳng đảm bảo kỹ thuật
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 1055

5

Gạt mực cho 
máy in đen 
trăng HP 
P1005/1006

- Dùng cho máy: HP p 1005/1006
- Cấu tạo: thân thép không gỉ, luỡi bằng nhụa 
tổng hợp mịn, phang, thẳng đảm bảo kỹ thuật
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 25

6

Gạt từ cho máy 
in đen trắng 
một mặt Canon 
2900 / HP

- Dùng cho máy: CANON LBP
2900 ,3000 ,4320 ,4350; HP LASER JET 
1010, 1020,1319,3050,3055,...
- Cấu tạo: thân thép không gỉ, luỡi bằng nhụa 
tổng hợp mịn, phang, thẳng đảm bảo kỹ thuật
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 1308

7
Gạt từ cho máy 
in đen trắng HP 
P1005/1006

- Dùng cho máy: Canon Ep 22, HP 92a, 12a; 
HP Laserjet 1100, 3100, 3150, 3200; Canon 
I11LBP810, 1110, 1120; HP 1100, 3100, 
3150, 3200; ...
- Cấu tạo: thân thép không gỉ, luỡi bằng nhụa

Cái 6



tổng hợp mịn, phẳng, thẳng đảm bảo kỹ thuật 
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

8

Bánh cao su 
kéo giấy cho 
máy in đen 
trăng

- Dùng cho máy: HP 
1010/1020/1018/1022/1012/1015; HP 
3015/3020/3050...; Canon LBP 2900/3000
- Chất liệu cao su chuyên dụng có độ ma sát 
cao
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 158

9
Lô ép cho máy 
in đen trắng 
một mặt

- Dùng cho máy: 
HP1010/1020/3020/3015/3030 RM1-0660-
000(12A)...
- Câu tạo: một trục kim loại có vỏ bọc cao su 
cao cấp chịu nhiệt, bề mặt Rulô trơn láng 
chống bám dính
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 68

10
Lô ép cho máy 
in đen trắng hai 
mặt

- Dùng cho máy: HP 26a, M402, m402d, 
m402n, m402dn, m402dw, M426, m426fn, 
m426dfn;...
- Cấu tạo: một trục kim loại có vỏ bọc cao su 
cao cấp chịu nhiệt, bề mặt Rulô trơn láng 
chống bám dính
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 24

11 Trống máy in 
HPP1005/1006

- Dùng cho máy: HP Laser
P1005/1006/1007/1008/
HP1505/1515/1522/1319/M1120...J
- Tuổi thọ: 5.000 trang in tiêu chuẩn
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 43

12
Trống máy in 
HPP2035/ 
2055

- Dùng cho máy: HP P2035/ 2055 ,
- Tuổi thọ: 5.000 trang in tiêu chuẩn
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 54

13 Trống máy in
HP 1010/1020

- Dùng cho máy: HP1010/1020
- Tuổi thọ: 5.000 trang in tiêu chuẩn
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 2.760

14 Trống máy in 
HPM402

- Dùng cho máy: HP M402
- Tuổi thọ: 5.000 trang in tiêu chuẩn
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 2.026

15 Trống máy in 
HP 1320/1160

- Dùng cho máy: HP 1320/1160
- Tuổi thọ: 5.000 trang in tiêu chuẩn
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 46

16
Trục sạc HP 
P1005 
(35A/36A/78A/
8 5 A)

Dùng cho máy: Hp 1212, 1102, pl 102dw, 
1132, 1005, 1006, 1606, 1566, 1560, 1536, 
1505, 1522, M1120
Tuổi thọ: 10,000 trang in tiêu chuẩn
Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 44

17 Trục sạc HP 
M402(CF226A)

Dùng cho máy: HP LaserJet Pro M402n/
M402d/ M402dn/ M426fdw
Tuổi thọ: 10,000 trang in tiêu chuẩn

Cái 215



Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

18

Trục sạc
HP1010/P2035/
M401(12A/05A
/80A)

Dùng cho máy: HP1010/P2035/ M401 (12A/
05A/ 80A)
Tuổi thọ: 10,000 trang in tiêu chuẩn 
Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 293

19 Trục từ 26A

Dùng cho máy: HP Laserjet (laser) pro 
M402n/ M402d/ M402dn/ M402dw/ M426 
trắng đen (đơn sắc)
Cấu tạo: Thân làm bằng hợp kim nhôm (rỗng 
ruột), bên ngoài được tráng hỗn hợp chống 
dính, mịn tạo độ trơn và giảm ma sát khi tiếp 
xúc với gạt từ khi quay, lõi là 1 thanh nam 
châm
Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 434

20

Trục từ HP 
P1005/1006/10 
07/1505(3 5A/8 
5A/78A/36A/88 
A)

Dùng cho máy: HP 1005, 1006, pll02, 
1102w, 1102, 1212, 1132, ml212nf, 1606, 
1566, 1560, 1536, 1505, 1522, MI 120
Cấu tạo: Thân làm bằng hợp kim nhôm (rỗng 
ruột), bên ngoài được tráng hỗn hợp chống 
dính, mịn tạo độ trơn và giảm ma sát khi tiếp 
xúc với gạt từ khi quay, lõi là 1 thanh nam 
châm
Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 12

21 Trục từ 
HP1010(12A)

Dùng cho máy: HP: 1010/1015/1020/3030; 
Canon: 2900/3000/3250/Fx9
Cấu tạo: Thân làm bằng hợp kim nhôm (rỗng 
ruột), bên ngoài được tráng hỗn hợp chống 
dính, mịn tạo độ trơn và giảm ma sát khi tiếp 
xúc với gạt từ khi quay, lõi là 1 thanh nam 
châm
Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 1.468

22
Trục từ 
HP1160/1320
(49A/53A)

Dùng cho máy: HP 49, 53, Canon 308 
Cấu tạo: Thân làm bằng hợp kim nhôm (rỗng 
ruột), bên ngoài đưọ'c tráng hỗn hợp chống 
dính, mịn tạo độ trơn và giảm ma sát khi tiếp 
xúc với gạt từ khi quay, lõi là 1 thanh nam 
châm
Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 59

23 Cụm trống máy 
in laser

- Mực in màu đen
Dùng cho máy: HP CP1025/
M275/MFP/M176N/M177F w
- Tiêu chuẩn trang in: 14.000 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng

Cái 1



- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau
Mực in

24
Đổ mực cho 
máy in đen 
trắng các loại

Mực in laser màu đen
Tiêu chuẩn số lượng bản in:

+ Loại mực nạp: 1500 trang (độ phủ 5%)
Trọng lượng: 140g
Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không bị 
nhòe, không bị xạm, không có chấm đen trên 
nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
Hãng sản xuất: Chính hãng hoặc tư ong đương 
Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Chai 10160

25

Hộp mực cho 
máy in đen 
trắng hai mặt 
HP 402

- Mực in laser màu đen
- Dùng cho máy : HP M402N/ M402D/ 
M402DN/ M402DW/ M426FDN/ M426FDW
- Tiêu chuẩn trang in: 3000 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP hoặc tương 
đương
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 47

26

Hộp mực cho 
máy in đen 
trắng một mặt 
Canon 2900 / 
HP 1010

- Mực in laser màu đen
- Dùng cho máy: HP LaserJet 1010/1015/ 
1020/3020/ 3030/ M1319f MFP/ Canon LBP 
2900/ 3000
- Tiêu chuẩn trang in: 1500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không bị 
nhòe, không bị xạm, không có chấm đen trên 
nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP hoặc tương 
đương
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 124

27

Hộp mực in cho 
máy in đen 
trắng HP 
1006/1020/100 
5

- Mưc in đen, trắng
- Dùng cho máy: HP LaserJet P1005, P1006
- Tiêu chuẩn trang in: 1500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP hoặc tương 
đương
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 2

28
Hộp mực in cho 
máy in đen 
trắng đa năng

- Mực in laser màu đen 
-Dùng cho máy: LASERJET MI 25 A, 
M127FN, M225, M201

Cái 2



- Tiêu chuẩn trang in: 1500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP hoặc tuo'ng 
đương
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

29

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson L300 - 
màu đen

- Mực in màu đen
- Dùng cho máy: Epson
L120/L3 00/L310/L3 5 0/L3 5 5/L3 6 5/
L550/L455/L555/L565/L1300/L605/L655
- Tiêu chuẩn trang in: 7,500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 4

30

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson L300 - 
màu xanh

- Mực in màu xanh
- Dùng cho máy: Epson
L120/L300/L310/L350/L355/L365/
L550/L455/L555/L565/L1300/L605/L655
- Tiêu chuẩn trang in: 7,500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mói 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 2

31

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson L300 - 
màu đỏ sen

- Mực in màu đỏ sen
- Dùng cho máy: Epson
L120/L300/L310/L350/L355/L365/
L550/L455/L555/L565/L1300/L605/L655
- Tiêu chuẩn trang in: 7,500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rố nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 4

32
Hộp mục in cho 
máy in màu 
Epson L300 - 
màu vàng

- Mực in màu vàng
-Dùng cho máy : Epson
L120/L300/L310/L350/E355/L365/
L550/L455/L555/L565/L1300/L605/L655
- Tiêu chuẩn trang in: 7.500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không

Hộp 4



bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mục khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

33

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Brother 
L8250CDN - 
màu đen

- Mực in màu đen
- Dùng cho máy: Brother HL-L8250CDN / 
8350CDW / MFC-L8850CDW / L8600CDW / 
L9550CDW
- Tiêu chuẩn trang in: 2.500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mò', không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rì mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Brother
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 2

34

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Brother 
8250CDN - 
màu xanh

- Mực in màu xanh
- Dùng cho máy: Brother HL-L8250CDN / 
8350CDW / MFC-L8850CDW / L8600CDW / 
L9550CDW
- Tiêu chuẩn trang in: 1.500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Brother
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 2

35

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Brother 
8250CDN - 
màu đỏ

- Mực in màu đỏ
- Dùng cho máy: Brother HL-F8250CDN / 
8350CDW / MFC-L8850CDW / L8600CDW / 
L9550CDW
- Tiêu chuẩn trang in: 1.500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mò', không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Brother
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 2

36

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Brother 
8250CDN - 
màu vàng

- Mực in màu vàng
- Dùng cho máy: Brother HL-T8250CDN / 
8350CDW / MFC-L8850CDW / L8600CDW /
L9550CDW
- Tiêu chuẩn trang in: 1.500 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mục khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Brother
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 2



37

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Canon 
G1000/G1010 - 
màu đen

- Mực in màu đen
- Dùng cho máy: Canon G1000 /GIO 10/ 
G2000/ G2010/ G3 000/ G3 010
- Tiêu chuẩn trang in: 7.000 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Canon
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 46

38

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Canon 
G1000/G1010 - 
màu xanh

- Mực in màu xanh
- Dùng cho máy: Canon GI000 /GIO 10/ 
G2000/ G2010/ G3000/ G3010
- Tiêu chuẩn trang in: 6.000 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Canon
- Mói 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 40

39

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Canon 
G1000/G1010 - 
màu đỏ

- Mực in màu đỏ
- Dùng cho máy: Canon GI000 /GI010/ 
G2000/ G2010/ G3000/ G3010
- Tiêu chuẩn trang in: 6000 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Canon
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 41

40

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Canon 
G1000/G1010- 
màu vàng

- Mục in màu vàng
- Dùng cho máy: Canon G1000 /GIO 10/ 
G2000/ G2010/ G3000/ G3010
- Tiêu chuẩn trang in: 6.000 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Canon
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 40

41

Hộp mục in cho 
máy in đen 
trắng hai mặt 
HP 404

- Mực in laser màu đen
- Dùng cho máy: Hp Laserjet Pro M404D, 
M404DN, M404N, M404DW, HP LaserJet 
Pro MFP M428FDW, M428FDN
- Tiêu chuẩn trang in: 3.000 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Có chip kèm theo
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không

Hộp 13



bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuât năm 2022 trở vê sau

42

Hộp mực in cho 
máy in đen 
trắng hai mặt 
Canon 223/ 226

- Mực in laser màu đen
- Dùng cho máy: LBP220 series (EBP 223dw/ 
226dw), MF440 series (MF445dw/ MF449x)
- Tiêu chuẩn trang in: 3.100 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Có chip kèm theo
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Canon
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 17

43

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson L8O5 - 
màu đen

- Mực in màu đen
- Dùng cho máy in: Máy in phun Epson L800/ 
L805/L850/L1800
- Tiêu chuẩn trang in: 1.800 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Dung luợng: 70ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 14

44

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson L805 - 
màu xanh

- Mực in màu xanh
- Dùng cho máy in: Máy in phun Epson L800/ 
L805/L850/L1800
- Tiêu chuẩn trang in: 1.800 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Dung luợng: 70ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 8

45

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson L805 - 
màu đỏ

- Mực in màu đỏ
- Dùng cho máy in: Máy in phun Epson L800/ 
L805/L850/L1800
- Tiêu chuẩn trang in: 1.800 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Dung lượng: 70ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 8



46

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson L805 - 
màu vàng

- Mực in màu vàng
- Dùng cho máy in: Máy in phun Epson L800/ 
L8O5/L85O/L18OO
- Tiêu chuẩn trang in: 1.800 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Dung luợng: 70ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 8

47

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson L805 - 
màu xanh nhạt

- Mục in màu xanh nhạt
- Dùng cho máy in: Máy in phun Epson L800/ 
L805/L850/L1800
- Tiêu chuẩn trang in: 1.800 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Dung lưọng: 70ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 8

48

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson L805 - 
màu đỏ sen

- Mực in màu đỏ sen
- Dùng cho máy in: Máy in phun Epson L800/ 
L805/L850/L1800
- Tiêu chuẩn trang in: 1.800 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Dung lượng: 70ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 8

49

Hộp mực in cho 
máy in đen 
trăng HP 
M227SDN

- Mực in laser màu đen
- Dùng cho máy: HP M227SDN/ HP Color 
LaserJet 1215/ 1510/ 1515N/1518
- Tiêu chuẩn trang in: 1.600 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 11

50

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Canon 7270 - 
màu đen 1

- Mực in màu đen
- Dùng cho máy: Canon IP 7270, MX 927, 
MX 727, MG 6370, MG 5470, IX 6770, IP 
8770
-Tiêu chuẩn trang in: 510 trang theo tiêu

Hộp 1



chuẩn độ phủ 5%
- Dung lượng: 7ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Canon
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

51

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Canon 7270 - 
màu xanh

- Mực in màu xanh
- Dùng cho máy: Canon IP 7270, MX 927, 
MX 727, MG 6370, MG 5470, IX 6770, IP 
8770
- Tiêu chuẩn trang in: 510 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Dung lượng: 7ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Canon
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trỏ’ về sau

Hộp 1

52

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Canon 7270 - 
màu đỏ

- Mực in màu đỏ
- Dùng cho máy: Canon IP 7270, MX 927, 
MX 727, MG 6370, MG 5470, IX 6770, IP 
8770
- Tiêu chuẩn trang in: 510 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Dung lượng: 7ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Canon
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 1

53

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Canon 7270 - 
màu vàng

- Mực in màu vàng
- Dùng cho máy: Canon IP 7270, MX 927, 
MX 727, MG 6370, MG 5470, IX 6770, IP 
8770
- Tiêu chuẩn trang in: 510 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Dung lượng: 7ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Canon
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 1

54
Hộp mục in cho 
máy in màu 
Canon 7270 - 
màu đen 2

- Mực in màu đen
- Dùng cho máy: Canon IP 7270, MX 927, 
MX 727, MG 6370, MG 5470, IX 6770, IP 
8770
- Tiêu chuẩn trang in: 510 trang theo tiêu

Hộp 1



chuẩn độ phủ 5%
- Dung lượng: 15ml
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Canon
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

55

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson T60 - 
màu đen

- Mực in màu đen
- Dùng cho máy: Epson T60/1390
- Tiêu chuẩn trang in: 810 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 1

56

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson T60 - 
màu xanh

- Mực in màu xanh
- Dùng cho máy: Epson T60/1390
- Tiêu chuẩn trang in: 810 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 1

57

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson T60 - 
màu đỏ

- Mực in màu đỏ
- Dùng cho máy: Epson T60/1390
- Tiêu chuẩn trang in: 810 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 1

58

Hộp mục in cho 
máy in màu 
Epson T60 - 
màu vàng

- Mực in màu vàng
- Dùng cho máy: Epson T60/1390
- Tiêu chuẩn trang in: 810 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 1

59

Hộp mục in cho 
máy in màu 
Epson T60 - 
màu xanh nhạt

- Mực in màu xanh nhạt
- Dùng cho máy: Epson T60/1390
- Tiêu chuẩn trang in: 810 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không

Hộp 1



bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

60

Hộp mực in cho 
máy in màu 
Epson T60 - 
màu đỏ hồng

- Mực in màu đỏ hồng
- Dùng cho máy: Epson T60/1390
- Tiêu chuẩn trang in: 810 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng Epson
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 1

61
Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
1525 - màu đỏ

- Mực in màu đỏ
- Dùng cho máy: HP Color CP 1525/ CM1415
- Tiêu chuẩn trang in: 1.300 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò ri mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 1

62
Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
1525 - màu đen

- Mực in màu đen
- Dùng cho máy: HP Color CP 1525/CM1415
- Tiêu chuẩn trang in: 1.300 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 1

63

Hộp mục in cho 
máy in màu HP 
1525 - màu 
xanh

- Mực in màu xanh
- Dùng cho máy: HP Color CP 1525/ CM1415
- Tiêu chuẩn trang in: 1.300 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 1

64
Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
1525 - màu 
vàng

- Mực in màu vàng
-Dùng cho máy : HP Color CP 1525/ CM1415
- Tiêu chuẩn trang in: 1.300 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mục khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP

Cái 1



- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

65
Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
6230 - màu đen

- Mực in màu đen
- Dùng cho máy: HP OFFICEJET PRO 6230, 
6830 series
- Tiêu chuẩn trang in: 400 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mục khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 2

66

Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
6230 - màu 
xanh

- Mực in màu xanh
- Dùng cho máy: HP OFFICEJET PRO 6230, 
6830 series
- Tiêu chuẩn trang in: 400 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 2

67
Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
6230 - màu đỏ

- Mực in màu đỏ
- Dùng cho máy: HP OFFICEJET PRO 6230, 
6830 series
- Tiêu chuẩn trang in: 400 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 2

68

Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
6230 - màu 
vàng

- Mực in màu vàng
- Dùng cho máy: HP OFFICEJET PRO 6230, 
6830 series
- Tiêu chuẩn trang in: 400 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Cái 2

69

Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
1215/1515 - 
màu đen

- Mực in màu đen
- Dùng cho máy: HP CP 1215, HP 1515N, 
1510, 1518NI, HP CM 1312, 1312nFi
- Tiêu chuẩn trang in: 1.400 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen

Hộp 2



trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP hoặc tương 
đương
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

70

Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
1215/1515 - 
màu xanh

- Mực in màu xanh
- Dùng cho máy: HP CP 1215, HP 1515N, 
1510, 1518NI, HP CM 1312, 1312nFi
- Tiêu chuẩn trang in: 1.400 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP hoặc tương 
đương
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 2

71

Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
1215/1515 - 
màu vàng

- Mực in màu vàng
- Dùng cho máy: HP CP 1215, HP 1515N, 
1510, 1518NL HP CM 1312, 1312nFi
- Tiêu chuẩn trang in: 1.400 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP hoặc tương 
đương
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 2

72

Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
1215/1515 - 
màu đỏ

- Mực in màu đỏ
- Dùng cho máy: HP CP 1215, HP 1515N, 
1510, 1518NI, HP CM 1312, 1312nFi
- Tiêu chuẩn trang in: 1.400 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP hoặc tương 
đương
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 2

73

Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
CP 1025 - màu 
đen

- Mực in màu đen
-Dùng cho máy : HP CP1025/ M176/M177- 
(BK/1.2K
- Tiêu chuẩn trang in: 1.200 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 5

74 Hộp mực in cho - Mực in màu xanh Hộp 5



máy in màu HP 
CP 1025 - màu 
xanh

- Dùng cho máy: HP CP1025/M176/M177- 
(BK/1.2K
- Tiêu chuẩn trang in: 1.200 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mục khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mói 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

75

Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
CP 1025 - màu 
đỏ

- Mục in màu đỏ
- Dùng cho máy: HP CP1025/ M176/M177- 
(BK/L2K
- Tiêu chuẩn trang in: 1.200 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mục khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 5

76

Hộp mực in cho 
máy in màu HP 
CP 1025 - màu 
vàng

- Mực in màu vàng
- Dùng cho máy: HP CP1025/ M176/M177- 
(BK/1.2K’
- Tiêu chuẩn trang in: 1.200 trang theo tiêu 
chuẩn độ phủ 5%
- Đáp ứng bản in rõ nét, không bị mờ, không 
bị nhòe, không bị xạm, không có chấm đen 
trên nền giấy in, không rò rỉ mực khi in
- Hãng sản xuất: Chính hãng HP
- Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau

Hộp 5



Phụ lục 02 
MẪU BÁO GIẲ HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời sổJfy&BVNTW-CNTTngày OQ / & /2023)

TÊN ĐON VỊ CUNG CẮP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày....... tháng........ năm ...

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

.......... (Tên đơn vị)
Địa chỉ:.......................
Giấy đăng ký kinh doanh số.........được cấp bởi.............................................
Căn cứ vào Thư mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý 

viện bản báo giá cung cấp mực và vật tư thay thế cho máy in các loại như sau:

- Giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 
-Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

STT Tên hàng hóa Số lượng Đon vị tính Tính năng kỹ thuật Đơn giá 
(VND)

Thành tiền 
(VND)

1
Tổng

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Kỷ, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


